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STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ/ 

Vị trí 

Đơn vị 

1 Hoàng Anh Tuấn 1968 HLV trưởng Học viện BĐ Phù Đổng 

2 Nguyễn Quốc Tuấn 1974 HLV LĐBĐVN 

3 Nguyễn Quang Hải 1985  HLV LĐBĐVN 

4 Phạm Văn Minh 1993 Bác sỹ Học viện BĐ Phù Đổng 

5 Đinh Ngọc Hoài Vũ 2005 TM Công ty CP TT SHB Đà Nẵng 

6 Cao Văn Bình 2005 TM Công ty CP TT Sông lam Nghệ an 

7 Lê Đình Long Vũ 2006 VĐV Công ty CP TT Sông lam Nghệ an 

8 Lê Nguyên Hoàng 2005 VĐV Công ty CP TT Sông lam Nghệ an 

9 Nguyễn Quang Vinh 2005 VĐV Công ty CP TT Sông lam Nghệ an 

10 Nguyễn Hoàng Chiến 2005 VĐV PVF 

11 Thái Bá Đạt 2005 VĐV PVF 

12 Nguyễn Bảo Long 2005 VĐV PVF 

13 Lê Nguyễn Quốc Kiên 2006 VĐV PVF 

14 Nguyễn Mạnh Hưng 2005 VĐV TT Thể thao Viettel 

15 Tiêu Trung Hiếu 2005 VĐV TT Thể thao Viettel 

16 Nguyễn Hữu Tuấn 2005 VĐV TT Thể thao Viettel 

17 Nguyễn Công Phương 2006 VĐV TT Thể thao Viettel 

18 Đỗ Minh Thuận 2005 VĐV Cty CP ĐT BĐ trẻ B.Bình Dương 



19 Hoàng Minh Tiến 2005 VĐV Công ty CP Thể thao HAGL 

20 Đỗ Xuân Tiến 2005 VĐV Trung tâm TTTTC tỉnh Nam Định 

21 Lê Huỳnh Triệu 2006 VĐV TT HL&TĐ TDTT Đồng Tháp 

22 Trương Trí Thiện 2005 VĐV TT TDTT Thống Nhất 

23 Trịnh Văn San 2005 VĐV CT TNHH MTV BĐ Đông Á Thanh Hóa 

 

 

 


